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A. VĂN BẢN:
Bài 1: BÀI HỌC ĐƯỜNG ĐỜI ĐẦU TIÊN
I. Đọc hiểu chú thích:
- Tác giả: Tô Hoài
- Xuất xứ: Trích chương I truyện “Bài học đường đời đầu tiên”
- Thể loại: truyện
- Ngôi kể: thứ nhất (Dế Mèn xưng tôi)
- Nhân vật chính: Dế Mèn

II. Đọc hiểu văn bản:
1. Nhân vật Dế Mèn:
+ Ngoại hình: khỏe mạnh, cường tráng, đẹp đẽ, đầy sức sống (càng mẫm bóng, vuốt cứng và nhọn, cánh dài kín tận chấm đuôi, đầu to nổi tảng, răng đen nhánh, râu dài uốn cong)
+ Tính cách: ngông cuồng, kiêu ngạo, hung hăng, xốc nổi, ích kỉ (cà khịa bà con trong xóm, quát mấy chị Cào Cào, đá anh Gọng Vó, chê bai Dế Choắt, trêu chọc chị Cốc).
2. Bài học đường đời đầu tiên: 
+ Dế Mèn chê bai, từ chối sự nhờ vả của Dế Choắt => kiêu ngạo, hống hách, ích kỉ
+ Dế Mèn trêu chị Cốc rồi trốn trong hang bỏ mặc Choắt bị hiểu lầm, bị mổ chết => nông nổi, ngông cuồng, dại dột, hèn nhát, vô tâm.
+ Dế Mèn hối hận nghĩ về bài học đường đời đầu tiên => biết nhận ra sai lầm và kịp thời thức tỉnh để tốt hơn => đáng khen.
=> Bài học: Ở đời mà có thói hung hăng bậy bạ, có óc mà không biết nghĩ, sớm muộn rồi cũng mang vạ vào mình.
3. Nhân vật Dế Choắt:
+ Ngoại hình: ốm yếu, xấu xí (càng bè bè, cánh ngắn hủn hoẳn, râu ria cụt có một mẩu, mặt mũi ngẩn ngẩn ngơ ngơ)
+ Tính cách: biết đối nhân xử thế, biết suy nghĩ chin chắn (xưng “em” gọi “anh”, nói loanh quanh dẫn dắt khi muốn nhờ vả Dế Mèn; can ngăn Mèn trêu chị Cốc; dặn dò Mèn bài học quí giá trong cư xử)
III. Luyện tập:
1. Viết đoạn văn 6-8 câu nêu cảm nghĩ của em về nhân vật Dế Mèn
2. Viết đoạn văn 6-8 câu nêu cảm nghĩ của em về nhân vật Dế Choắt
3. Viết đoạn văn 6-8 câu nêu cảm nghĩ của em về sự việc Dế Mèn trêu chị Cốc
4. Viết 6-8 câu nêu cảm nghĩ về bài học đường đời đầu tiên của Dế Mèn.
=================
Bài 2: SÔNG NƯỚC CÀ MAU
I. Đọc hiểu chú thích:
- Tác giả: Đoàn Giỏi
- Xuất xứ: Trích chương XVIII truyện “Đất rừng phương Nam”
- Thể loại: truyện
- Ngôi kể: thứ nhất (xưng chúng tôi)
- Quang cảnh chính: sông nước Cà Mau

II. Đọc hiểu văn bản:
1. Cảm nhận ban đầu: Cà Mau là vùng đất hoang dã, giàu sức sống nhưng khá đơn điệu (sông ngòi kênh rạch chi chít như mạng nhện, toàn một màu xanh, chỉ có âm thanh rì rào của rừng, của sóng biển) 
2. Sông nước Cà Mau:
- Cách đặt tên sông ngòi kênh rạch: rất giản dị, dân dã, gần gũi như chính con người nơi đây (theo đặc điểm riêng mà gọi thành tên: rạch Mái Giầm, kênh Bọ Mắt, kênh Ba Khía…)
- Dòng sông Năm Căn: vô cùng hùng vĩ, trù phú (nước mênh mông, ầm ầm như thác, cá bơi hàng đàn, hai bên bờ rừng đước như hai dãy trường thành vô tận)
3. Chợ Năm Căn: rất đông vui tấp nập, có nét độc đáo thú vị khác hẳn những cái chợ trên đất liền (nằm sát bờ sông, lều lá nằm cạnh nhà tầng, các bến vận hà nhộn nhịp, những ngôi nhà bè sáng rực ánh đèn, chỉ cần ngồi trên thuyền là mua được nhiều thứ, đủ các dân tộc cùng buôn bán)
III. Luyện tập:  Viết đoạn văn 6-8 câu nêu cảm nghĩ của em về cảnh sông nước Cà Mau.
================
B. TIẾNG VIỆT:
· PHÓ TỪ:
a. Chức năng: Bổ sung ý nghĩa cho động từ, tính từ
b. Hình thức: 	- Đứng trước hoặc sau động từ, tính từ.
- 2 hoặc nhiều phó từ có thể cùng bổ sung cho một động từ, tính từ
c. Phân loại:	 
- Chỉ quan hệ thời gian: đã, đang, sắp, sẽ, đương, vừa, từng, mới,...
- Chỉ mức độ: rất, quá, lắm, hơi, khá,...
- Chỉ sự tiếp diễn tương tự: cũng, đều, vẫn, còn, lại, cứ, mãi, nữa...
- Chỉ sự phủ định: không, chưa, chẳng, chả...
- Chỉ sự cầu khiến: hãy, đừng, chớ, đi, thôi, nào...
- Chỉ kết quả và hướng: mất, được, ra, lên, đi, lại...
- Chỉ khả năng: có thể
2. Bài tập vận dụng:
Bài 1: Tìm phó từ trong những câu sau đây và cho biết mỗi phó từ bổ sung cho động từ, tính từ ý nghĩa gì?
1. Thế là mùa xuân mong ước đã đến. Đầu tiên, từ trong vườn, mùi hoa hồng, hoa huệ sực nức. Trong không khí không còn ngửi thấy hơi nước lạnh lẽo mà bây giờ đầy hương thơm, ánh sáng mặt trời. Cây hồng bì cởi bỏ hết những cái áo lá già đen thủi. Các cành cây đều lấm tấm màu xanh. Những cành hoa xoan khẳng khiu đương trổ lá, lại sắp buông tỏa ra những tàn hoa sang sáng, tim tím. Ngoài kia, răng bụt cũng sắp có nụ. Mùa xuân xinh đẹp đã về. Thế là các bạn chim đi tránh rét cũng sắp về.
						
2. Quả nhiên, con kiến càng đã xâu được sợi chỉ xuyên qua đường ruột ốc hộ cho nhà vua trước con mắt thán phục của sứ giả nước láng giềng.
[bookmark: _GoBack]			
Bài 2: Thuật lại sự việc Dế mèn trêu chị Cốc dẫn đến cái chết thảm thương của Dế Choắt bằng một đoạn văn ngắn từ ba đến năm câu. Chỉ ra một phó từ được dùng trong đoạn văn ấy và cho biết em dùng phó từ đó để làm gì?
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................	 
C. TẬP LÀM VĂN:
· Hãy tả lại hình ảnh cây đào hoặc cây mai vàng vào dịp tết đến, xuân về
I. Mở bài: giới thiệu cây mai vào dịp tết.
Ví dụ: Nhà em có rất nhiều loài hoa nhưng em thích nhất là cây hoa mai, nhà em có một cây mai to, mỗi dịp tết đến là nó ra hoa rất đẹp. Nó rất đẹp nên ba em thường đem chậu hoa mai ra trước sân chưng tết.
II. Thân bài: Tả cây mai ngày tết
a. Tả bao quát cây mai vào dịp tết:
· Cây mai cao khoảng 2 - 4m
· Thân cây nhỏ và có nhiều lá
· Cây thường sống ngoài đất hay trong chậu
· Cây mai thường nở hoa vào dịp tết
b. Tả chi tiết cây mai ngày tết:
-  Tả thân cây mai vào ngày tết:
· Thân cây mai cao khoảng 2m
· Thân nhỏ khoảng 10cm
· Thân có nhiều cành mọc ra
· Thân cây mai thường thẳng đứng
- Tả lá và hoa cây mai vào ngày tết:
· Lá hoa mai nhỏ, màu xanh sẫm
· Ngày tết muốn nó ra hoa phải hái hết lá, nên tết thường có nhiều lá non
· Hoa mai màu vàng, có nhị đỏ mọc ra từ nụ hoa
· Mỗi hoa mai khi về già rụng đi sẽ để lại hạt mai
c. Mối quan hệ của hoa mai với ngày tết
· Hoa mai là biểu tương cho tết
· Hoa mai thể hiện sự sang trọng của tết
III. Kết bài: nêu cảm nghĩ của em về cây hoa mai ngày tết
Ví dụ: Em rất thích cây hoa mai ngày tết. cây hoa mai ra hoa rất đẹp. Em sẽ chăm sóc cây hoa mai nhà em thật tốt để mỗi dịp tết sẽ có hoa mai để chưng tết.
---HẾT---
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